BẢNG THÔNG BÁO NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC VẬN TẢI PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019
CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/01/2019 ĐẾN 20/02/2019)
	TT
	Đơn vị vận tải
	Tuyến hoạt động
	Đơn vị tính Km
	Mức giá kê khai
	Mức giảm (tăng)
	Ghi chú

	1
	HTX Cơ khí vận tải ô tô Huy Hoàng
	Đồng Hới - Hà Nội
	500
	350.000
	+60%
	

	
	
	Đồng Hới - Huế
	165
	145.000
	+50%
	

	
	
	Lệ Thủy - Đà Nẵng
	250
	195.000
	+50%
	

	
	
	Đồng Hới - Đà Nẵng
	291
	255.000
	50%
	Xe giường nằm

	
	
	Đồng Hới - Lao Bảo
	190
	155.000
	+50%
	

	
	
	Đồng Hới - Viêng Chăn (Lào)
	750
	672.000
	+60%
	

	
	
	Đồng Hới - Thà Khẹc (Lào)
	320
	432.000
	+60%
	

	
	
	Đồng Hới - Champasac (Lào)
	610
	640.000
	+60%
	

	2
	HTX ô tô vận tải hành khách 

Sông Gianh
	Tiến Hóa – TP.Vinh
	172
	147.000
	40%
	

	
	
	Tiến Hóa – Đà Nẵng
	340
	320.000
	60%
	

	
	
	Tiến Hóa – Huế
	250
	190.000
	50%
	

	
	
	Ba Đồn – TP.Vinh
	150
	115.000
	40%
	

	
	
	Ba Đồn – Đà Nẵng
	315
	256.000
	60%
	Xe 16 -29 chổ ngồi

	
	
	
	
	288.000
	60%
	Xe giường nằm

	
	
	Ba Đồn – Huế
	210
	165.000
	+50%
	Xe 16 -29 chổ ngồi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ba Đồn – Lao Bảo
	230
	165.000
	+50%
	

	
	
	Ba Đồn – Phước Long
	1300
	1.450.000
	+57%
	

	
	
	Ba Đồn – TP.Hồ Chí Minh
	1200
	1.450.000
	+57%
	Xe giường nằm

	
	
	Đồng Lê – Đà Nẵng
	350
	352.000
	60%
	

	
	
	Đồng Lê – TP.Hồ Chí Minh
	1300
	1.400.000
	+60%
	

	
	
	Đồng Lê – TP.Huế
	260
	217.000
	+50%
	

	3
	HTX vận tải Phú Thành - Tuyên Minh
	Quảng Bình – TP.HCM
	1200
	1.400.000
	60%
	

	
	
	Đồng Lê – Huế
	260
	170.000
	30%
	

	
	
	Đồng Lê – Vinh
	180
	120.000
	35%
	

	
	
	Quy Đạt – Huế
	270
	210.000
	40%
	

	
	
	Tiến Hoá – Huế
	240
	150.000
	30%
	

	
	
	Ba Đồn – Hà Nội
	500
	370.000
	60%
	

	
	
	Hoàn Lão – Huế
	280
	130.000
	30%
	

	
	
	Ba Đồn – Đà Nẵng
	315
	350.000
	60%
	

	4
	HTX ô tô vận tải Lý Hoà
	Hoàn Lão - Huế
	190
	128.000
	60%
	

	
	
	Hoàn Lão - Đà Nẵng
	290
	202.000
	60%
	Giường nằm

	
	
	Quy Đạt - TP.Vinh
	190
	144.000
	60%
	

	
	
	Nam Lý - Trung Hóa
	160
	91.000
	40%
	

	
	
	Đồng Hới - Troóc
	120
	76.000
	40%
	

	
	
	Tiến Hóa - Huế
	250
	160.000
	60%
	

	
	
	Ba Đồn – Đà Nẵng
	310
	224.000
	60%
	Ghế ngồi

	
	
	Ba Đồn – Đà Nẵng
	310
	256.000
	60%
	G. nằm

	
	
	Đồng Hới - Hà Nội
	500
	320.000
	60%
	

	
	
	Đồng Hới – Cha Lo
	190
	160.000
	60%
	

	
	
	Quy Đạt – TP.Huế
	270
	224.000
	60%
	

	5
	HTX DVHT vận tải ô tô Nam Gianh
	Đồng Hới – Huế
	165
	130.000
	45%
	

	
	
	Hoàn Lão – Huế
	190
	145.000
	40%
	

	
	
	Đồng Hới – TP.Vinh
	200
	150.000
	50%
	

	
	
	Tiến Hóa – Huế
	200
	190.000
	46%
	

	6
	HTX ô tô vận tải hành khách 

Kiến Giang
	Lệ Thủy - Khe Sanh
	150
	80.000
	40%
	

	
	
	Lệ Thủy - Lao Bảo
	175
	100.000
	40%
	

	
	
	Lệ Thủy - Huế
	135
	80.000
	40%
	

	
	
	Lệ Thủy - Đà Nẵng
	245
	150.000
	40%
	Ghế ngồi

	
	
	
	
	210.000
	40%
	G.Nằm

	
	
	Lệ Thủy - TP.Vinh
	245
	150.000
	50%
	

	
	
	Lệ Thủy - TP.Hồ Chí Minh
	1.200
	750.000
	60%
	

	7
	Công ty CP vận tải ô tô Quảng Bình
	Đồng Hới – Huế
	170
	140.000
	40%
	

	
	
	Đồng Hới – Đà Nẵng
	290
	217.000
	50%
	

	8
	HTX vận tải hành khách Lệ Ninh
	Lệ Thủy – TP.Huế
	135
	100.000
	40%
	

	9
	Công ty TNHH TM-VT Khánh Hồng
	Đồng Hới – Hà Nội
	500
	350.000
	+60%
	

	10
	Công ty TNHH TMVT Hoàng Chung
	Quy Đạt – TPHCM
	1.400
	1.380.000
	60%
	


	
	
	Ba Đồn – TPHCM
	1.300
	1.380.000
	60%
	

	
	
	Tiến Hoá – Huế
	165
	170.000
	60%
	

	
	
	Đồng Hới-TP.Huế
	145
	120.000
	50%
	

	
	
	Lệ Thuỷ - TP.Huế
	135
	105.000
	50%
	

	
	
	Đồng Hới – Móng Cái
	650
	650.000
	60%
	

	
	
	Đồng Lê – Đà Nẵng
	350
	300.000
	60%
	

	11
	Công ty TNHH DL&VT

 Phong Phú
	Quy Đạt – Đà Nẵng
	350
	320.000
	60%
	G.Nằm

	
	
	Quy Đạt – Đà Nẵng
	350
	270.000
	60%
	G.ngồi

	
	
	Quy Đạt – TP.Huế
	320
	220.000
	60%
	

	12
	Công ty TNHH TMVT Thành Phát
	Đồng Hới – Đà Nẵng
	265
	180.000
	50%
	

	13
	Công ty TNHH An Hoàng Linh
	Đồng Hới – Bắc Ninh
	500
	384.000
	60%
	

	
	
	Ba Đồn – Đà Nẵng
	265
	256.000
	50%
	

	14
	Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt
	Đồng Hới – TP.Huế
	175
	135.000
	60%
	

	
	
	Đồng Hới – Đà Nẵng
	290
	195.000
	60%
	Xe 16 chỗ

	
	
	
	
	250.000
	60%
	Xe giường nằm

	
	
	Hoàn Lão – Đà Nẵng
	285
	260.000
	60%
	Xe giường nằm

	15
	Công ty TNHH TM-VT Minh Huy
	Đồng Hới – Bắc Ninh
	580
	480.000
	60%
	Xe giường nằm

	
	
	Đồng Hới – Đồng Nai
	1120
	1.200.000
	60%
	Xe giường nằm

	
	
	Ba Đồn – Bình Dương
	1160
	1.120.000
	60%
	Xe giường nằm


